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DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 004

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208053 094308012056 LIÊN NGỌC QUYÊN 24/09/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

2 92208054 094308009084 THẠCH QUỲNH THIÊN ÁI 04/02/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

3 92208055 094308012824 PHẠM NGỌC THẢO DUYÊN 17/08/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

4 92208056 094308013595 ONG ĐẶNG NGỌC HẠNH 28/12/2008 12A3 Nữ x x SU DI

5 92208058 094208007934 MAI THANH ĐỦ 08/11/2008 12A2 Nam x x SU CNCN

6 92208061 094208006230 HỒNG ANH PHÚ 01/07/2008 12A2 Nam x x SU CNCN

7 92208062 094208009906 PHẠM NGUYỄN ĐÌNH TRIẾT 17/09/2008 12A2 Nam x x SU CNCN

8 92208067 094308007481 ONG HUỲNH NGỌC DIỆP 26/06/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

9 92208068 094308007587 LÊ MINH THƯ 23/01/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

10 92208069 094208001643 LÝ ANH HÀO 16/06/2008 12A6 Nam x x SU DI

11 92208070 094308011727 HUỲNH THỊ TRÚC MAI 24/04/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

12 92208071 094308001429 LÝ THỊ MAI LINH 24/02/2008 12A5 Nữ x x SU DI

13 92208072 094308009125 VÕ THỊ YẾN NHI 15/12/2008 12A4 Nữ x x SU KTPL

14 92208074 094206007677 DANH PHONG ĐẠT 09/09/2006 12A5 Nam x x SU KTPL

15 92208076 094308011485 LÂM YẾN VI 25/09/2008 12A3 Nữ x x SU DI

16 92208077 094208011186 NGUYỄN DUY KHÔI 03/01/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

17 92208079 094208001680 NGUYỄN MINH THẾ 10/04/2008 12A3 Nam x x SU DI

18 92208080 094308005644 LÊ THỊ CẨM TUYỀN 07/04/2008 12A3 Nữ x x SU KTPL

19 92208082 094308013426 LÂM THỊ LIỄU 19/09/2008 12A3 Nữ x x SU KTPL

20 92208083 094208008709 GIANG NGỌC HẢI 01/04/2008 12A4 Nam x x SU DI

21 92208085 094308011619 THẠCH THỊ YẾN NGỌC 30/01/2008 12A4 Nữ x x SU DI

22 92208086 094308003506 ONG THỊ KIM NGÂN 07/06/2008 12A3 Nữ x x SU DI

23 92208088 094308008563 HUỲNH THỊ PHƯƠNG QUYÊN 11/07/2008 12A2 Nữ x x SU ANH

24 92208089 094208001165 PHẠM DIỆP HOÀNG ĐẠI 19/02/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

Danh sách này có 24 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


